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NỘI DUNG GHI CHÚ

Tên bài học/
chủ đề

LỊCH SỬ THẾ GIỚI - LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
(Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

CHƯƠNG I - THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
(Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)

Tuần 1 – Tiết 1 và Tiết 2
BÀI 1 – NHỮNG CUỘC CÁCHMẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN

Hoạt động 1:
Đọc tài liệu
và thực hiện
các yêu cầu.

- Em hãy đọc tài liệu sách giáo khoa trang 3 và trả lời câu hỏi sau: Nêu những
biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV - XVII (gợi ý về kinh tế,
chính trị và xã hội từ đó xác định nguyên nhân sâu xa của cách mạng tư sản).

Nội dung ghi bài mục 1. Những chuyển biến lớn về kinh tế, chính trị, xã hội ở
Châu Âu trong các thế kỉ XVI - XVII gồm các ý sau:

- Kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu phát triển (các công trường thủ công, xưởng
sản xuất được chuyên môn hóa). Nhiều thành thị là trung tâm sản xuất và buôn bán.
Các ngân hàng ngày càng có vai trò to lớn.

- Xã hội hình thành 2 giai cấp mới: tư sản và vô sản. Mâu thuẫn gay gắt giữa
chế độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân dẫn tới cách mạng tư
sản bùng nổ.

- Em hãy ghi lại mục 2. Khái niệm Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng do
giai cấp tư sản (hay quý tộc mới) lãnh đạo nhằm thay thế chế độ phong kiến, thiết lập
nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản,
ngừng lại để suy luận các yếu tố cơ bản để xác định tính chất “tư sản” của một cuộc
cách mạng.

- Em hãy liên hệ kiến thức vừa tìm hiểu để đánh giá tính chất “tư sản”, hình thức
đấu tranh và ý nghĩa lịch sử (đối với trong nước và thế giới) của Cách mạng Hà Lan
thế kỉ XVI qua phần tư liệu trong sách giáo khoa mục 2 trang 4.

Nội dung ghi bài mục 3. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI
- Tính chất: cách mạng tư sản (CMTS). Hình thức: cuộc đấu tranh giành độc lập

của nhân dân Nederland.
- Trong nước: giải phóng Hà Lan khỏi sự thống trị của phong kiến Tây Ban Nha.

Hà Lan là quốc gia độc lập và phát triển.



- Thế giới: CMTS đầu tiên, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, ảnh hưởng
tới nhiều cuộc cách mạng khác.

- Em hãy đọc tư liệu sách giáo khoa phần II ở trang 4, 5, 6 để xác định nguyên
nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII.

Nội dung ghi bài mục 4. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII
- Nguyên nhân xuất phát từ kinh tế, sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh. Xã

hội, xuất hiện giai cấp tư sản, vô sản, tầng lớp quý tộc mới. Chính trị, chế độ phong
kiến kìm hãm lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa, bóc lột nhân dân. Mâu thuẫn gay
gắt giữa tư sản, quý tộc mới với phong kiến làm cách mạng bùng nổ.

- Diễn biến cách mạng Anh đạt đến đỉnh cao năm 1649 khi Quốc hội xử tử vua
Charles I, thiết lập nền cộng hòa. Sự thỏa hiệp giữa Quốc hội với lực lượng phong
kiến cũ vào năm 1688, Anh trở thành nước quân chủ lập hiến cho đến nay.

- Tính chất: CMTS. Hình thức: cuộc nội chiến giữa vua Charles I với Quốc hội.
- Trong nước: xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản và quý tộc mới, phát

triển kinh tế tư bản chủ nghĩa.
- Thế giới: khẳng định sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản, ảnh hưởng tới nhiều

cuộc cách mạng khác.

- Em hãy đọc tư liệu sách giáo khoa phần II ở trang 7, 8, 9 để xác định nguyên
nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa
Anh ở Bắc Mĩ.

Nội dung ghi bài mục 5. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở
Bắc Mĩ mang tính chất một cuộc CMTS

- Trong nước: Anh công nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa, thành lập Hợp
chúng quốc Mĩ (USA), phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa.

- Thế giới: ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh giành độc lập của nhiều nước
cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX.

Hoạt động 2:
Kiểm tra,
đánh giá quá
trình tự học.

- Hoàn thành các bài tập trắc nghiệm sau:
Câu 1 – nhận biết. Khi nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong lòng xã hội
phong kiến, mâu thuẫn nào nảy sinh?

A. Chế độ phong kiến với giai cấp tư sản.
B. Chế độ phong kiến với nông dân và thợ thủ công.
C. Mâu thuẫn giữ tư sản với nông dân.
D. Chế độ phong kiến với tư sản và các tầng lớp khác.

Câu 2 – nhận biết. Đặc điểm nổi bật nhất của Nê-đéc-lan trước khi cuộc cách mạng tư
sản diễn ra là gì?

A. Nền kinh tế phát triển mạnh, khống chế toàn bộ hoạt động xã hội.
B. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, không bị chế độ phong kiến kìm

hãm.
C. Nền kinh tế tư bản phát triển mạnh nhất ở châu Âu với nhiều thành phố và hải

cảng lớn.



D. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh nhất là trong thủ công nghiệp.
Câu 3 – nhận biết. Cuộc cách mạng Nê-đéc-lan bùng nổ vào thời gian nào?

A. Năm 1565 B. Năm 1566
C. Năm 1568 D. Năm 1570

Câu 4 – nhận biết. Cuộc cách mạng tư sản ở Hà Lan vào thế kỉ XVI diễn ra dưới hình
thức nào?

A. Chiến tranh giành độc lập. B. Nội chiến cách mạng.
C. Chiến tranh xâm lược. D. Quần chúng nhân dân đấu tranh.

Câu 5 – hiểu. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Hà Lan thế
kỉ XVI là

A. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới, mở ra thời kì Lịch sử thế giới mới
- thời cận đại.

B. Lật đổ ách thống trị của phong kiến nước ngoài, đưa giai cấp tư sản lên nắm
quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

C. Báo hiệu thời đại của các cuộc cách mạng tư sản, bước đầu suy vong của chế độ
phong kiến.

D. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên phạm vi thế giới.
Câu 6 – hiểu. Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là

A. Tầng lớp có nguồn gốc quý tộc phong kiến, cấu kết với tăng lữ bóc lột nhân
dân.

B. Tầng lớp có quyền lợi chính trị gắn với quý tộc phong kiến, nhưng lại có quyền
lợi kinh tế gắn liền với giai cấp tư sản.

C. Tầng lớp có quan hệ gần gũi với nhân dân.
D. Tầng lớp đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ đối với nhân dân.

Câu 7 – hiểu. Cuộc Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao năm 1649 vì
A. Đã xử tử vua Sác-lơ I, nền cộng hòa được thiết lập ở Anh.
B. Quốc hội tiễn hành chính biến, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ở Anh.
C. Nền độc tài được thiết lập ở Anh.
D. Tất cả đều đúng.

Câu 8 – hiểu. Vì sao nói cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng không triệt để?
A. Quyền lợi của nhân dân lao động không được áp ứng.
B. Do hai giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.
C. Mới chỉ dừng lại ở mức mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
D. Đưa nước Anh trở thành nước cộng hòa.

Câu 9 – hiểu. Yếu tố nào là cơ bản tạo nên sự hình thành một dân tộc mới trên địa bàn
13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

A. Sự phân công sản xuất: miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát
triển kinh tế công nghiệp.

B. Cư dân 13 thuộc địa đều là người Anh di cư sang.
C. Thị trường thống nhất dần dần hình thành, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính

ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ.
D. Cư dân thuộc địa đều có mâu thuẫn với chính quyền thực dân Anh.

Câu 10 – hiểu. Ý không phản ánh đúng chính sách của chính phủ Anh đối với 13 thuộc
địa

A. Cấm 13 thuộc địa sản xuất nhiều mặt hàng công nghiệp, cấm mở doanh nghiệp.
B. Cấm đưa hàng hóa từ Anh sang thuộc địa.



C. Ban hành chế độ thuế khóa nặng nề.
D. Cấm không được khai khẩn những vùng đất ở miền Tây.

Câu 11 – hiểu. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc
lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

A. Thực dân Anh đặt ra thuế chè.
B. Đại hội lục địa lần thứ nhất được tổ chức.
C. Đại hội lục địa lần thứ hai thông qua Tuyên ngôn Độc lập.
D. Nhân dân cảng Bôx-tơn tấn công ba tàu chở chè của Anh, chính phủ Anh phong

tỏa cảng và điều quân chiếm đóng.
Câu 12 – hiểu. Ngày 4 – 7 – 1776 trở thành ngày Quốc khánh của nước Mĩ vì

A. Là bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa.
B. Đại hội lục địa, các đại biểu của 13 bang thuộc địa thông qua Tuyên ngôn độc

lập, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ.
C. Là ngày cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa giành thắng lợi.
D. Là ngày thực dân Anh công nhận độc lập ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ.

Câu 13 – hiểu. Sự kiện nào tạo bước ngoặt trong cuộc chiến tranh giành độc lập của 13
bang Bắc Mĩ?

A. Công bố Tuyên ngôn độc lập
B. Ngày 17/10/1777, thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga.
C. Hội nghị lục địa
D. “ Chè Bốt-xtơn”

Câu 14 – hiểu. Theo em, tính chất tiến bộ của "Tuyên ngôn Độc lập" của Mĩ thể hiện ở
những điểm nào?
…………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 15 – hiểu. Em hiểu như thế nào về câu nói “Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa
là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối
với chế độ phong kiến” của Mác?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

- Kiểm tra kết quả với đáp án đính kèm, gạch dưới các lỗi sai, đọc lại nội dung
bài để hiểu rõ thêm kiến thức.



* Lưu ý: Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của bản thân khi thực hiện
các nhiệm vụ học tập vào bảng dưới đây và liên lạc với cô qua số điện thoại sau 0936888022.
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Họ tên học sinh:……………………………………………………………………………..

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh

Lịch sử 8 ….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..

….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..

ĐÁP ÁN HOẠT ĐỘNG 2. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Đáp án D C B A D B A A C B D B B

Tự luận
- Gợi ý
trả lời

Câu 14. Tính chất tiến bộ của "Tuyên ngôn Độc lập" của Mĩ thể hiện:
- Xác định quyền của con người và quyền độc lập của các thuộc địa.
- Tuyên ngôn mang tính chất dân chủ tự do, thấm nhuần tư tưởng tiến bộ của

thời đại. Nó nêu các nguyên tắc bình đẳng, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu
hạnh phúc của mỗi con người.
Câu 15. Ta có thể hiểu câu nói trên của Mác như sau:

- Thắng lợi của cách mạng tư sản Anh chính là thắng lợi của giai cấp tư sản.
- Giai cấp tư sản nắm chính quyền xây dựng chế độ xã hội mới.
- Chế độ xã hội mới đó là chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa (chủ nghĩa tư bản),

thay thế chế độ cũ là chế độ phong kiến.


